
Trong 

đó:

Đưa vào 

cân đối 

NSTW

Vay lại

TỔNG SỐ 1.310.585 245.251 1.065.334 822.975 242.359 62.380 62.380 961.781 770.942 429.279 316.639 395.402 395.402

I
Các dự án giao kế hoạch năm 

2024
663.864 96.786 567.078 474.196 92.882 20.961 20.961 561.688 474.196 132.850 106.312 285.281 285.281

2

Tiểu dự án nâng cấp, xây dựng hệ 

thống thủy lợi phục vụ nước tưới cho 

cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk, dự án 

Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho 

các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán

7611297

Ban 

QLDA ĐT 

XDCT GT 

và NN 

PTNT tỉnh

06/QĐ-UBND 

ngày 

02/01/2019;770

/QĐ-UBND 

ngày 08/4/2019

545.274 80.862 464.412 371.530 92.882 18.000 18.000 443.098 371.530 79.208 60.093 261.142 261.142

3

Dự án Tăng cường khả năng chống 

chịu của nông nghiệp quy mô nhỏ với 

an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu  

 khu vực Tây Nguyên và Nam Trung 

Bộ, tỉnh Đắk Lắk

7923826
Sở 

NN&PTNT

739/QĐ-TTg 

ngày 

20/5/2021; 

1219/QĐ-

UBND ngày 

21/5/2021

118.590 15.924 102.666 102.666 2.961 2.961 118.590 102.666 53.642 46.219 24.139 24.139
Vốn viện trợ 

không hoàn 

lại

II
Thông báo sau do chưa hoàn 

thiện thủ tục đầu tư
646.721 148.465 498.256 348.779 149.477 41.419 41.419 400.093 296.746 296.429 210.327 110.121 110.121

1
Dự án hỗ trợ phát triển khu vực biên 

giới - Tiểu dự án tỉnh Đắk Lắk
7585134

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư

2233/QĐ-

UBND, ngày 

03/10/2022

646.721 148.465 498.256 348.779 149.477 41.419 41.419 400.093 296.746 296.429 210.327 41.419 41.419
Dự án đang 

xin gia hạn 

Hiệp định 

(Kèm theo Quyết định  số             /QĐ-UBND ngày      tháng 12 năm 2024 của UBND  tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án
Mã dự 

án

Chủ đầu 

tư

Quyết định đầu tư ban đầu Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai 

đoạn 2021-2025

Vốn đối 

ứng
(2) Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

(3)
Ghi chú

Giai đoạn 2021-2025

Trong đó: Đã giao 

năm 

2021,2022,2023,202

Tổng số

Trong 

đó:Số quyết 

định 

TMĐT 

Tổng số 

(tất cả các 

nguồn vốn)

Trong đó: 

Tổng số

Trong đó:

Vốn nước 

ngoài 

(vốn 

NSTW)

Tổng số

Quy đổi ra tiền Việt

 DANH MỤC CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  (VỐN NƯỚC NGOÀI) 

Phụ lục IV

Kế hoạc năm 

2025

Tổng số

Vốn 

nước 

ngoài 

(vốn 

NSTW)

 Kế hoạch năm 

2024

Tổng số

Vốn 

nước 

ngoài 

(vốn 

NSTW)

Tổng số

Trong đó:

Vốn 

nước 

ngoài 

(vốn 

NSTW)
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